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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TC 

      TỈNH SƠN LA 

Bản án số: 17/2023/DS – ST 

Ngày: 28/9/2023 

   :                             

 ả         ng thế ch p tài sản. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TC, TỈNH SƠN LA 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lò Mai Xiêng. 

 Các Hội thẩm nhân dân:            Q ố         P ạm Ngọc Thiệp. 

 - Thư ký phiên tòa:      ê       ế  Dũ   -   ư ký  o  á    â  dâ  

huyện TC, tỉ   Sơ    . 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TC, tỉnh Sơn La tham gia phiên 

tòa: Bà Bạc Thị Thoản - Kiểm sát viên. 

Ngày 28   á   9   m 2023   ại trụ sở Tòa án nhân dân huyện TC, tỉ   Sơ  

La xét xử  ơ   ẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 37/2023/TLST - DS ngày 

18/7/2023, theo Quyế   ị    ư   ụ án ra xét xử số: 18 2023 QĐXXS - DS, ngày 

07/9/2023; Quyế   ịnh hoãn phiên toà số: 19 2023 QĐS - DS, ngày  22/9/2023; 

Quyế   ịnh hoãn phiên toà số: 20 2023 QĐS - DS, ngày  26/9/2023  giữa các 

 ươ    ự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 

(Agribank). 

Địa chỉ trụ sở chi nhánh: Số 02,  ường Láng Hạ,   ường Thành Công, quận 

B  Đì            ố Hà Nội 

Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm  o    ư ng, Chức vụ: Tổ     ám  ốc.   

N ườ   ại diện theo ủy quyền: Phạm      o  , Chức vụ: G ám  ốc 

Agribank chi nhánh huyện TC, tỉ   Sơ    . 

Ngƣời đƣợc ủy quyền lại cho ông: Nguyễn Ngọc Thành; Chức vụ: Phó 

G ám  ốc Agribank Chi nhánh huyện TC. Địa chỉ: Tiểu khu 8, thị tr n huyện TC, 

tỉ   Sơ    . ( Có mặt tại phiên tòa). 
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Bị đơn: Bà Lê Thị Lan H, ông Phạm Mạnh H. ( Đều có mặt tại phiên tòa). 

Địa chỉ: Đều trú tại tiểu khu 8, thị tr n huyện TC, huyện TC, tỉ   Sơ    . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Trong đơn khởi kiện, bản tự khai và tại phi n t   ng  i đ    ủ  qu  n  ại 

 ủ  ngu  n đơn  g n h ng   ng nghiệp và phát triển Nông thônthôn Việt Nam 

trình bày: 

 N    15 3 2019    Lê Thị Lan H và ông Phạm Mạnh H ký              

dụ    ố 19 D1503.1  Đ D     N â       N        ệp và phát triển Nông thôn 

Việ  N m –       á      ện TC vay      ố   ề       ố     800.000.000   ng, giải 

ngân ngày 15/3/2019.   ờ   ạ      60   á             tại thờ    ểm   o        

12,5    m            ư     ề    ỉ   và tự  ộ     ều chỉnh theo thông báo thay 

 ổi về lãi su t cho vay của Ngân hàng từng thờ    ểm; lãi su t quá hạn bằng 150% 

lãi su t cho vay trong hạn; k   ạ    ả     ố  03 tháng/k  vào ngày 25 các tháng 3, 

6  9 12  ươ   ứng v i số tiề  30.000.000   ng/ k , phần còn lại trả vào k  cuối; 

k   ạ    ả lãi           k    ả     ố  . 

Bà Lê Thị Lan H và ông Phạm Mạnh H và ngân hàng ký h          ế      

   ề   ử dụ               ả        ề           ố: 19 D15031.1  Đ    Đ   ký 

     15 3 2019.      ả    ế ch      Q  ề   ử dụ       G      ứ     ậ     ề   ử 

dụ        ố    111910; Số   o  ổ     G N:  S 00025 do Sở tài nguyên và môi 

  ườ            27 02 2019   o     P ạm Mạnh, bà Lê Thị Lan H và toàn bộ tài 

sản g n liền v     t. 

 Quá trình thực hiện              dụ    ố 19 D1503.1  Đ D      

15 3 2019    ký   ến ngày 1/5/2023 bà Lê Thị Lan H và ông Phạm Mạnh H      ả 

n  gốc 346.000.000   ng, trả n       ến ngày 28/10/2021 số tiền là 208.766.000 

  ng. Bà Lê Thị Lan H và ông Phạm Mạnh H còn n  N â       N        ệp và 

phát triển Nông thôn Việ  N m –       á      ện TC, số tiền n  gốc là 

454.000.000   ng, số tiền n            ến ngày 28/9/2023 là 127.530.000   ng, 

  o    ó       o    ạ  115.590.000   ng, lãi quá hạ  11.940.000   ng.  

 N    28 10 2020    Lê Thị Lan H ký              dụ    ố 

  28.10 2020  Đ D     N â       N        ệp và phát triển Nông thôn Việ  

N m –       á      ện TC       ố   ề       ố     300.000.000   ng, giải ngân 

ngày 07/7/2021. T ờ   ạ    o        08   á    ư        kể  ừ        ế     o  ủ  

     N â         ả    â   ầ    ê         ê           ầ    ậ    ề                 

cho vay 10    m         t quá hạn bằng 150% lãi su t cho vay trong hạn; k   ạ  

  ả     ố  07/3/2022; k   ạ    ả       o      30/9/2021, 30/12/2021, 07/3/2022. 

 Quá trình thực hiện              dụ    ố   28.10 2020  Đ D      

28 10 2020    ký       15 7 2022    Lê Thị Lan H      ả n  lãi số tiền là 

8.424.657   ng. Bà Lê Thị Lan H còn n  N â       N        ệp và phát triển 
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Nông thôn Việ  N m –       á      ện TC, số tiền n  gố     300.000.000   ng, số 

tiền n            ến ngày 28/9/2023 là 80.380.000         o    ó    lãi trong hạn là 

57.000.000   ng, n  lãi quá hạn là 23.380.0000   ng).  

 Đến hạn trả n  gốc và tiền lãi    o              dụ    ố 

19 D1503.1  Đ D      15 3 2019    ký  ông Phạm Mạnh H, bà Lê Thị Lan H 

không tiếp tục thực hiệ     ĩ   ụ trả n  gốc và tiề       k oả       ủ  ông Phạm 

Mạnh H, bà Lê Thị Lan H     ị     ể           á  ạ   ừ      08   á   3   m 

2022.  ể  ừ k   k oả       ị     ể            á  ạ  N â       N        ệp và 

phát triển Nông thôn Việ  N m –       á      ện TC       ề   ầ       ố  ông 

Phạm Mạnh H      ươ     ự    ệ     ĩ   ụ   ả   . 

Đến hạn trả n  gốc và tiề         o              dụ    ố 

  28.10 2020  Đ D      28 10 2020    ký  bà Lê Thị Lan H không tiếp tục thực 

hiệ     ĩ   ụ trả n  gốc và tiề       k oả       ủ     Lê Thị Lan H     ị     ể  

         á  ạ   ừ      08   á   3   m 2022.  ể  ừ k   k oả       ị     ể       

     á  ạ  N â       N        ệp và phát triển Nông thôn Việ  N m –       á   

huyện TC       ề   ầ       ố      ươ     ự    ệ     ĩ   ụ   ả   . 

 N â       N        ệp và phát triển Nông thôn Việt Nam khởi kiện yêu cầ  

   Lê Thị Lan H, ông Phạm Mạnh H   ả     ổ    ố   ề  dư     ến ngày 28/9/2023 

là 581.530.000   ng;   o    ó   ền n  gốc là 454.000.000   ng, n  lãi là 

127.530.000         o    ó       o    ạ  115.590.000   ng, lãi quá hạn 11.940.000 

  ng theo h     ng số 19 D1503.1  Đ D      15 3 2019.  

 N â       N        ệp và phát triển Nông thôn Việt Nam khởi kiện yêu cầ  

   Lê Thị Lan H   ả     ổ    ố   ề  dư     ến ngày 28/9/2023 là 380.380.000 

  ng;   o    ó   ền n  gố     300.000.000   ng, n  lãi là 80.380.000   ng theo H p 

  ng số   28.10 2020  Đ D      28 10 2020.  

Ông Phạm Mạnh H và bà Lê Thị Lan H k       ả      ì N â       N    

nghiệp và phát triển Nông thônViệt Nam  ê   ầ   ử  ý      ả   ảo  ảm  ố      

Q  ề   ử dụ               ả        ề           ủ   ê    ế         o G      ứ     ậ  

   ề   ử dụ           ề   ở  ữ      ở         ả  k á        ề           ố  ố  I CI 

111910; Số   o  ổ     G N: CS 00025 do Sở         ê     m     ườ            

27/02/2019    o            ế       ố 19 D15031.1  Đ    Đ        

15/3/2019. 

Trong bản tự khai và tại phi n t      đơn    Lê Th  Lan H, ông Phạm Mạnh H 

trình bày:  

 Bà Lê Thị Lan H, ông Phạm Mạnh H thừa nhận vay N â       N        ệp 

và phát triển Nông thôn Việt N m –       á      ện TC: Ngày 15/3/2019 vay số 

tiề  800.000.000   ng, theo              dụ   số 19 D1503.1  Đ D       

15/3/2019. Quá trình thực hiện            ến ngày 1/5/2023 bà Lê Thị Lan H và 
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ông Phạm Mạnh H      ả n  gốc 346.000.000   ng, trả n       ến ngày 28/10/2021 

số tiề     208.766.000   ng. Bà Lê Thị Lan H và ông Phạm Mạnh H còn n  N â  

     N        ệp và phát triển Nông thôn Việ  N m –       á      ện TC, số tiền 

n  gốc là 454.000.000   ng, số tiền n            ến ngày 28/9/2023 là 127.530.000 

  ng    o    ó       o    ạ  115.590.000   ng, lãi quá hạ  11.940.000   ng.  

 N    28/10/2020 bà Lê Thị Lan H thừa nhận vay N â       N        ệp 

và phát triển Nông thôn Việ  N m –       á      ện TC số tiền 300.000.000   ng, 

theo              dụ    ố   28.10 2020  Đ D        28 10 2020.Quá trình thực 

hiện                15 7 2022    Lê Thị Lan H      ả n  lãi số tiền là 8.424.657 

  ng. Bà Lê Thị Lan H còn n  N â       N        ệp và phát triển Nông thôn 

Việ  N m –       á      ện TC, số tiền n  gố     300.000.000   ng, số tiền n  lãi 

      ến ngày 28/9/2023 là    80.380.000         o    ó    lãi trong hạn là 

57.000.000   ng, n  lãi quá hạ     23.380.0000   ng).  

 Bà Lê Thị Lan H, ông Phạm Mạnh H khai nhận không tiếp tục   ự    ệ  

   ĩ   ụ   ả      o   â         ư    ký kế  trong h     ng; b  Lê Thị Lan H, ông 

Phạm Mạnh H   o   ế           ặ  k ó k     ề k     ế    mo   m ố   ư     ả    

dần   o N â        o    ộ  ố n  g m n  gốc,              á  ạ    o N â          

  ế   ụ   ư     ự    ệ             ư    ký kế . 

Bà Lê Thị Lan H, ông Phạm Mạnh H thừa nhậ   ể  ảm bảo cho khoản vay 

ngày 15/3/2019 số tiền 800.000.000     . B  Lê Thị Lan H, ông Phạm Mạnh H và 

ngân hàng ký h          ế         ề   ử dụ               ả        ề           ố: 

19 D15031.1  Đ    Đ   ký      15 3 2019.      ả    ế ch      Q  ề   ử 

dụ       G      ứ     ậ     ề   ử dụ        ố    111910; Số   o  ổ     G N: 

CS 00025 do Sở         ê     m     ườ            27 02 2019   o     P ạm 

Mạnh, bà Lê Thị Lan H và toàn bộ tài sản g n liền v     t. 

Tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ ngày 

07/9/2023, ngoài những tài liệu, chứng cứ do N â       N        ệp và phát 

triển Nông thônViệ  N m –       á      ện TC       o  ộp, N â       N    

nghiệp và phát triển Nông thôn Việ  N m –       á      ện TC không cung c p 

tài liệu, chứng cứ gì thêm và không yêu cầu triệu tậ   ươ    ự k á     ười làm 

chứ      ười tham gia tố tụng khác.  

Kết quả   m       ẩm  ị        30/8/2023  ủ   ộ    ng xem xét thẩm  ịnh 

  t và tài sả    ê    t:  

Diệ         t gi     ứ     ậ     ề   ử dụ        ố CI 111910    o  ổ     

GCN: CS 00025 tại tiểu khu 8, thị tr n TC, huyện TC tỉ   Sơ       m có thử    t 

số 163 và thửa 164, tờ bả     số 10. Tổng diện 428,4m
2
    o    ó     ở  ạ       ị 

 OD      300m
2
             â   â    m    N     128,4m

2
;  á        ổi của thửa 

  t so v i gi y tờ pháp lý về quyền sử dụ      : k           ổi. 
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      ả     ê        m 01      â  02  ầng 01 tum, diện tích sàn 180m
2
; 01 nhà 

c p bố    ường 10, mái l p tôn, diện tích sàn 15m
2
; 01 nhà vệ sinh ngoài trời, diện 

tích sàn 09m
2
; 01 nhà kho mái l p tôn, khung cột thép hình, diện tích sàn 114m

2
; 

mộ      k o  ầu h i nhà, kết c    â   ường 10, mái l p tôn, diện tích 11m
2
. 

  ường rào xây gạch 110, chiều dài 16,5m
2
, cổng thép hộp, mái l p ngói, trụ 

50 x 50 ốp gạch, chiều rộng 6,3m
2. 

 
Sân lát gạch gốm, diện tích 99m

2
. 

 N o        ả    ư     ê    ê    ì k              ả   ì k á . 

Tại phi n t    đại  iện  iện kiể  s t nh n   n hu ện Thu n  h u  t nh  ơn 

   ph t  iểu   ki n   

 ề   ệ    â     o   á    ậ   ố  ụ    ủ    ẩm   á     ư ký:  ể  ừ k       á  

  ế         ụ  ý  ụ á    o  ế  k         ế   ị    ư   ụ á          ử    ẩm   á   

  ư ký      ự    ệ   á    ủ  ụ   ố  ụ      o           ị    ủ    á    ậ . 

 ề   ệ    â     o   á    ậ   ủ   ộ            ử:  ạ     ê       ộ           

 ử    m                  ầ    o      ế   ị    ư   ụ á          ử   á    ì    ự  ủ  

   ê      d          o           ị    ủ    á    ậ . 

  ệ              á    ậ   ủ    ữ     ườ     m      ố  ụ  : N   ê   ơ     

thực hiệ   ầ   ủ quyề        ĩ   ụ củ   ươ    ự    o      ịnh tạ  Đ ề  70  Đ ều 

71 Bộ luật tố tụng dân sự. Bị  ơ   ã không thực hiệ   ầ   ủ quyề        ĩ   ụ của 

 ươ    ự         o      ịnh tạ   á  Đ ề  70  Đ ều 72 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Đề       ư      ả     ế   ụ á :        ậ   ê   ầ  k ở  k ệ   ủ      ê  

 ơ . 

B ộ   ị  ơ  bà Lê Thị Lan H và ông Phạm Mạnh H   ả   ó    ĩ   ụ   ả    

  o     ê   ơ  N â       N        ệp và phát triển Nông thôn Việ  N m  ổ    ố 

tiền là  581.530.000   ng;   o    ó   ền n  gố     454.000.000   ng, n  lãi là 

127.530         o    ó       o    ạ  115.590.000   ng, lãi quá hạn 11.940.000 

  ng theo H     ng số 19 D1503.1  Đ D      15 3 2019.  

Buộ     Lê Thị Lan H   ả      o     ê   ơ  N â       N        ệp và 

phát triển Nông thôn Việ  N m  ổ    ố   ền 380.380.000   ng;   o    ó   ền n  gốc 

   300.000.000   ng, n         80.380.000   ng theo H     ng số 

  28.10 2020  Đ D      28 10 2020.  

  ườ         ả k      ủ   oặ  k       ả      ì     ê   ơ  N â       

Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam  ư      ề   ề    ị   á  mạ      

 ả   ảo  ảm   ế       ả    á  mạ  k      ủ  ố   ề         oá    ì  ị  ơ  ông 

Phạm Mạnh H và bà Lê Thị Lan H   ế   ụ         oá  k oả       ê   ế  k       

 oá . 
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 ề á     : Do  êu cầu củ      ê   ơ  N â       N        ệp và phát 

triển Nông thônViệt Nam  ư c ch p nhậ    ị  ơ  ông Phạm Mạnh H và bà Lê Thị 

Lan H   ả    ị  á      dâ   ự  ơ   ẩm  ó   á   ạ      o      ị    ủ    á    ậ . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Sau k       ê   ứ   á        ệu, chứng cứ   ứ   m     ó   o       ơ  ụ á  

    ư     ẩm       m      ại phiên tòa, kết quả tranh tụng tạ     ê   o   ý k ế   ủ  

  ểm  á    ê    ộ    ng xét xử nhậ   ị     ư    :  

[1] Về tố tụ  : N   ê   ơ  N â       Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 

Việt Nam: N ườ   ạ  d ệ     o   á    ậ  Phạm  o    ư ng, Chức vụ: Tổng giám 

 ốc  ó ủ     ề    o     Phạm      o  , Chức vụ: G ám  ốc Agribank chi nhánh 

huyện TC, tỉ   Sơ    , ông Toàn  ó ủ     ề   o    ộ  ạ    o     Nguy n Ngọc 

Thành; Chức vụ: P ó G ám  ốc Agribank Chi nhánh huyện TC    m      ố  ụ    ạ  

    á .   ệ  ủ     ề    ê      ó      ứ         á    ậ ;      ứ Đ ề  85  Đ ều 86 

Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về   ẩm    ề    ả     ế   ụ á : Bị  ơ      Phạm Mạnh H và bà Lê Thị 

Lan H  ó  ộ k ẩ    ườ        ạ  Tiểu khu 8, thị tr n huyện TC, tỉ   Sơ    , do 

vậy thuộ    ẩm    ề    ả     ế   ủ      á    â  dâ     ệ     ậ    â    ỉ   

Sơ        o Đ ề  26  k oả  1 Đ ề  35  Đ ều 39 Bộ   ậ   ố  ụ   dâ   ự. 

 [3] Xét hợp đồng vay tài sản:  

 Xét yêu cầu của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam: Yêu cầu ông Phạm 

Mạnh H, bà Lê Thị Lan H thực hiện nghĩa vụ trả nợ tại Hợp đồng t n  ụng s  

19TD1503.1/HĐTD  ng   15/3/2019. 

 Ông Phạm Mạnh H và bà Lê Thị Lan H vay N â       N        ệp và phát 

triển Nông thôn Việt Nam  ố   ề     800.000.000   ng. 

 Quá trình thực hiện              dụ    ố: 19 D1503.1  Đ D      

15 3 2019    ký   ến ngày 1/5/2023 bà Lê Thị Lan H và ông Phạm Mạnh H      ả 

n  346.000.000   ng, trả n       ến ngày 28/10/2021 số tiề     208.766.000   ng. 

Bà Lê Thị Lan H và ông Phạm Mạnh H còn n  N â       N        ệp và phát 

triển Nông thôn Việ  N m –       á      ện TC, số tiền n  gốc là 454.000.000 

  ng, số tiền n            ế       28 9 2023    127.530.000         o    ó     

trong hạ  115.590.000   ng, lãi quá hạ  11.940.000   ng. 

 V  yêu cầu trả n  gốc: Ngân hàng yêu cầu ông Phạm Mạnh H, bà Lê Thị 

Lan H trả n  số tiền n  gốc còn lại 454.000.000   ng, theo h     ng tín dụng số 

19 D1503.1  Đ D       15/3/2019. 

Xét th y: Bên vay tài sản phải trả  ủ tiề  k    ến hạn, việc ông Phạm Mạnh 

H, bà Lê Thị Lan H  ến k  hạn trả n  không thực hiệ     ĩ   ụ trả n         

phạm    ĩ   ụ trả n  theo h           ký kết, việc Ngân hàng yêu cầu ông Phạm 
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Mạnh H, bà Lê Thị Lan H phải trả n  số tiền gố       ó      ứ. Buộc ông Phạm 

Mạnh H, bà Lê Thị Lan H phải trả ngân hàng số tiền gốc 454.000.000   ng. 

     ứ Đ ề  463; Đ ều 466 Bộ luật dân sự. 

V  yêu cầu trả ti n lãi:  N â       N        ệp và phát triển Nông thôn 

Việt Nam yêu cầu ông Phạm Mạnh H, bà Lê Thị Lan H trả n  lãi của của số tiền 

gốc 454.000.000   ng, tiề            ến 28/9/2023 tổng số tiền 127.530.000   ng; 

  o    ó n  lãi trong hạn 115.590.000   ng, lãi quá hạn là 11.940.000   ng.  

Lãi xu t do các bên thoả thuận tại h     ng tín dụng 19 D1503.1  Đ D  

     15/3/2019 là 10 5    m;        t quá hạn 150% lãi xu t cho vay; Lãi chậm 

trả 10    m. 

Xét th y: Lãi xu t do các bên thoả thuận tại h        10 5    m  k     

 ư       20    m      xu t phù h p v        ịnh pháp luật, yêu cầu tiền lãi của 

N â        ó      ứ pháp luật. Buộc ông Phạm Mạnh H, bà Lê Thị Lan H phải 

trả tiền lãi cho Ngân hàng số tiền 127.530.000   ng;   o    ó n  lãi trong hạn 

115.590.000   ng, lãi quá hạn 11.940.000   ng.  

      ứ  á  Đ ều 468  ủ  Bộ   ậ  Dâ   ự.  

Từ  á       ứ trên: Buộc ông Phạm Mạnh H, bà Lê Thị Lan H phải trả n  

Ngân hàng cho khoản vay tại h     ng tín dụng số: 19 D1503.1  Đ D       

15/3/2019 tổng số tiền: 581.530.000   ng;   o    ó   ền n  gốc là 454.000.000 

  ng, n  lãi là 127.530         o    ó       o    ạ  115.590.000   ng, lãi quá hạn 

11.940.000   ng.  

      ứ  á  Đ ề  463  Đ ề  466; Đ ề  468; Đ ề  470  ủ  Bộ   ậ  Dâ   ự.  

 Xét yêu cầu của Ngân hàng: Yêu cầu bà Lê Thị Lan H trả nợ theo Hợp 

đồng t n  ụng s  TT28.10/2020/HĐTD  ng   28/10/2020. 

 N    28 10 2020    ký       15 7 2022    Lê Thị Lan H        N â       

số tiề  300.000.000                   dụ    ố   28.10 2020  Đ D        ng 

vay không có tài sản bảo  ảm). 

 V  yêu cầu trả n  gốc: Ngân hàng yêu cầu bà Lê Thị Lan H trả số tiền n  

gố  300.000.000   ng, tạ               dụ    ố   28.10 2020  Đ D        ng 

vay không có tài sản bảo  ảm). 

 Xét th y: Bên vay tài sản phải trả  ủ tiề  k    ến hạn, việc bà Lê Thị Lan H 

 ến k  hạn trả n  không thực hiệ     ĩ   ụ trả n           ạm    ĩ   ụ trả n  

theo h           ký kết, việc Ngân hàng yêu cầu bà Lê Thị Lan H phải trả n  số 

tiền gố       ó      ứ. Buộc bà Lê Thị Lan H phải trả ngân hàng số tiền gốc 

300.000.000   ng. 

     ứ Đ ề  463; Đ ều 466 Bộ luật dân sự. 
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V  yêu cầu trả ti n lãi: N â       N        ệp và phát triển Nông thôn 

Việt Nam yêu cầu bà Lê Thị Lan H trả n  lãi của của số tiền gốc 300.000.000 

  ng, tiề            ến ngày 28/9/2023 tổng số tiền 80.380.000     ;   o    ó n  lãi 

trong hạn 57.000.000   ng, lãi quá hạn là 23.380.000     .  

Lãi xu t do các bên thoả thuận tại h     ng tín dụng 19 D1503.1  Đ D  

     15/3/2019 là 10 5    m;        t quá hạn 150% lãi xu t cho vay; Lãi chậm 

trả 10    m. 

Xét th y: Lãi xu t do các bên thoả thuận tại h     ng 10,5    m  k     

 ư       20    m         t phù h p v        ịnh pháp luật, yêu cầu tiền lãi của 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam  ó      ứ pháp luật. 

Buộc bà Lê Thị Lan H phải trả tiền lãi cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

Nông Việt Nam số tiền 80.380.000   ng;   o    ó n  lãi trong hạn 57.000.000   ng, 

lãi quá hạn là 23.380.000     .  

      ứ Đ ều 468  ủ  Bộ   ậ  Dâ   ự.   

Từ  á       ứ trên: Buộc bà Lê Thị Lan H phải trả n  Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển thôn Nông Việt Nam cho khoản vay tại h     ng tín dụng số: 

  28.10 2020  Đ D       28 10 2020. Tổng số tiền: 380.380.000        o    ó 

tiền gố  300.000.000   ng; tiề            ến ngày 28/9/2023 là 80.380.000     ng; 

(n  lãi trong hạn  57.000.000   ng, lãi quá hạn là 23.380.000   ng). 

      ứ  á  Đ ề  463  Đ ề  466; Đ ề  468; Đ ề  470  ủ  Bộ   ậ  Dâ   ự.  

 [4] V  yêu cầu xử lý tài sản th   h p  Để  ảm bảo H     ng vay tài sản số: 

19 D1503.1  Đ D      15 3 2019; N â       N        ệp và phát triển Nông 

thôn Việt Nam và Phạm Mạnh H và bà Lê Thị Lan H ký H     ng thế ch p số: 

19 D15031.1  Đ    Đ   ký      15 3 2019.      ả    ế ch      Q  ề   ử 

dụ       G      ứ     ậ     ề   ử dụ        ố    111910; Số   o  ổ   p GCN: 

CS 00025 do Sở         ê     m     ườ            27 02 2019   o     Phạm 

Mạnh H, bà Lê Thị Lan H và toàn bộ tài sản g n liền v     t. 

Xét th y ông Phạm Mạnh H, bà Lê Thị Lan H dùng tài sản thuộc sở hữu của 

mình (Quyền sử dụ     t và toàn bộ tài sản g n liền v         ể  ảm bảo thực hiện 

   ĩ   ụ; h     ng thế ch    ư c các bên ký kết, công chứng, chứng thự          

ký  ảm bảo      ịnh pháp luật. 

Ông Phạm Mạnh H, bà Lê Thị Lan H không thực hiệ     ĩ   ụ trả n  hoặc 

thực hiện nghĩa vụ trả n  k      ầ   ủ  ối v i H     ng tín dụng số 

19 D15031.1  Đ    Đ   ký      15/3/2019 thì N â       N        ệp và 

phát triển Nông thônViệt Nam có quyền yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện 

TC xử lý tài sản thế ch p theo H     ng thế ch p số: 19 D15031.1  Đ    Đ   

ký      15/3/2019    o      ịnh của Luật thi hành án dân sự  ể thu h i n  theo. 
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  ườ        ố   ề       ư    ừ   ệ    á  mạ       ả   ảo  ảm k      ủ  ể 

       oá       ì ông Phạm Mạnh H và bà Lê Thị Lan H   ả    ế   ụ         oá  

cho N â       N        ệp và phát triển Nông thôn Việt Nam  ế  k     ả n  

xong. 

     ứ Đ ều 292; Đ ề  299; Đ ề  303; 317  318; 319; Đ ề  320; Đ ề  323; 

Đ ề  500; Đ ề  501; Đ ề  502; Đ ều 503  ủ  Bộ   ậ  dâ   ự. 

 [5] Về á     :  o    ộ  ê   ầ  k ở  k ệ   ủ      ê   ơ  N â       N    

nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam  ư          ậ   ê    ộ   ị  ơ  ông 

Phạm Mạnh H, bà Lê Thị Lan H   ả    ị   o    ộ á      dâ   ự  ơ   ẩm  ó   á 

ngạ      o      ị    ạ  Đ ề  147  ủ  Bộ   ậ   ố  ụ   dâ   ự    N  ị Quyết số 

326 2016 NQ- B  Q 14      30 12 2016  ủ           ườ    ụ Q ố   ộ      

 ị    ề mứ       m       ảm       ộ     ả   ý     ử dụ   á          ệ         á . 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

      ứ k oả  2 Đ ề  292  Đ ề  299; Đ ề  303; Đ ề  317  Đ ề  318  Đ ề  

319  Đ ề  320; Đ ề  322; Đ ề  323; Đ ề  463  Đ ề  466; Đ ề  468    Đ ề  470; 

Đ ề  500; Đ ề  501; Đ ề  502; Đ ề  503  ủ  Bộ   ậ  dâ   ự.  

 Đ ề  90  Đ ề  91  Đ ề  94  Đ ều 95 Luật Các tổ chức tín dụ     m 2010  

Sử   ổi bổ        m 2017.  

      ứ k oả  3 Đ ề  26  k oả  1 Đ ề  35    ểm c k oả  1 Đ ề  39  Đ ều 85; 

Đ ề  86; k oả  3 Đ ề  144  Đ ề  147; Đ ề  271  Đ ều 273  ủ  Bộ   ậ   ố  ụ   dâ  

 ự. 

      ứ   ểm   k oả  1 Đ ề  24  k oả  2 Đ ề  26  ủ  N  ị Quyết số 

326 2016 NQ- B  Q 14      30 12 2016  ủ           ườ   ụ Q ố   ộ      

 ị    ề mứ       m       ảm       ộ     ả   ý     ử dụ   á          ệ         á . 

1.        ậ   o    ộ  ê   ầ  k ở  k ệ   ủ      ê   ơ  N â       N    

nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam. 

2. B ộ  ông Phạm Mạnh H, bà Lê Thị Lan H   ả         oá    o N â       

Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam số tiền n  tại h     ng số: 

19 D1503.1  Đ D      15 3 2019. 

Tổng số tiền 581.530.000   ng   ng (N m    m tám mươ  mốt triệu,   m 

   m ba mươ  nghìn   ng); T o    ó   ền n  gốc    454.000.000   ng (bố     m   m 

mươ   ư    ì    ng). Tiền lãi 127.530   ng (mộ     m     mươ   ảy triệ    m    m 

   mươ     ì    ng)       ến ngày 28/9/2023;   o    ó:  n  lãi trong hạn là 

115.590.000   ng, n  lãi quá hạn là 11.940.000   ng).  
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3. B ộ  bà Lê Thị Lan H   ả  trả cho N â       N        ệp và phát triển 

Nông thôn Việt Nam số tiền n  tại h     ng số:   28.10 2020  Đ D.  ổng số 

tiền gốc và lãi là 380.380.000             m  ám mươ     ệ        m  ám mươ  

   ì    ng). T o    ó   ền n  gốc là 300.000.000   ng. Tiề            ến ngày 

28/9/2023 số tiền là  80.380.000   ng    ám mươ     ệ        m  ám mươ     ì    ng), 

  o    ó: (n  lãi trong hạn 57.000.000   ng, n  lãi quá hạn là 23.380.000   ng).  

   ể  ừ        ế     o          ử  ở   ẩm       28/9/2023) ông Phạm Mạnh 

H, bà Lê Thị Lan H   ả    ế   ụ    ị            ố      k oả      ố             o     

             ậ    o    á               dụ      ường h p chậm trả thì còn phải trả 

lãi theo mức lãi su        ịnh tại khoả  2 Đ ều 468 Bộ luật Dân sự. 

Sau khi ông Phạm Mạnh H, bà Lê Thị Lan H        oá      ầ   ủ   o N â  

     N        ệp và phát triển Nông thôn Việt Nam khoản n  theo h     ng tín 

dụng số: 19 D1503.1  Đ D      15 3 2019   ì N â        ó    ĩ   ụ   ả  ch p 

tài sản thế       ủ  ông Phạm Mạnh H, bà Lê Thị Lan H      ế       ạ    â  

        o      ị    ủ    á    ậ . 

  ườ       ông Phạm Mạnh H, bà Lê Thị Lan H không thực hiệ     ĩ   ụ 

trả n , hoặc thực hiệ     ĩ   ụ trả n  k      ầ   ủ  ối v i h     ng tín dụng số 

19 D1503.1  Đ D      15 3 2019 cho N â       N        ệp và phát triển 

Nông thônViệt Nam, thì N â       N        ệp và phát triển Nông thôn Việt 

Nam có quyền yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện TC, tỉ   Sơ      ử lý tài 

sản thế ch p theo quy  ịnh của Luật thi hành án dân sự  ể thu h i n  theo H p 

  ng thế ch p số 19 D15031.1  Đ   ký      15 3 2019.      ả    ế ch      

Q  ề   ử dụ       G      ứ     ậ     ề   ử dụ        ố    111910; Số   o  ổ 

    G N:  S 00025 do Sở tài n   ê     m     ườ            27 02 2019   o     

Phạm Mạnh H, bà Lê Thị Lan H và toàn bộ tài sản g n liền v     t. 

   ườ        ố   ề       ư    ừ   ệ    á  mạ       ả   ảo  ảm k      ủ  ể 

       oá       ì ông Phạm Mạnh H, bà Lê Thị Lan H   ả    ế   ụ         oá    o 

N â       N        ệp và phát triển Nông thôn Việt Nam  ế  k    ế    . 

3. Về á     : Ông Phạm Mạnh H, bà Lê Thị Lan H   ả    ị  á      dâ   ự 

 ơ   ẩm  ó   á   ạ      27.261.000   ng (Hai mươ  bảy triệu, hai    m sáu mươ  

mốt    ì    ng).  

Bà Lê Thị Lan H   ả    ị  á      dâ   ự  ơ   ẩm  ó   á   ạ      19.019.000 

      Mười chín triệ   k        m mườ          ì    ng).  

  ả  ạ    o N â       N        ệp và phát triển Nông thôn Việt Nam  ố 

  ề  20.000.000      mươ     ệ          ề   ạm ứ   á          ộ     o   ê       ố 

   2021 0003436       14   á   7   m 2023  ạ       ụ           á  dâ   ự 

   ệ     ậ    â    ỉ   Sơ    . 
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4.  ề    ề  k á    áo: N   ê   ơ  N â       N        ệp và phát triển 

Nông thôn Việt Nam; bị  ơ      Phạm Mạnh H, bà Lê Thị Lan H  ư      ề  

k á    áo  ả  á    o    ạ  15      kể  ừ         ê  á   ơ   ẩm       

28/9/2023)./. 

  Tr  ng h p  ản  n  qu  t đ nh đ    thi h nh th o qu  đ nh tại  i u   

 u t Thi h nh  n   n sự th  ng  i đ    thi h nh  n   n sự  ng  i phải thi h nh  n 

  n sự    qu  n th   thu n thi h nh  n  qu  n   u  ầu thi h nh  n  tự ngu ện thi 

h nh  n ho         ng  h  thi h nh  n tại      i u    a, 7b v     u t Thi h nh  n 

  n sự  Th i hiệu thi h nh  n đ    thự  hiện th o qu  đ nh tại  i u     u t thi 

h nh  n   

Nơi nhận: 

- TAND tỉ   Sơ    ; 

- VKSND huyện TC; 

- Chi cục THADS huyện TC; 

- Đươ    ự; 

-  ư      ơ  ụ án. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lò Mai Xiêng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


